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	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ AN TOÀN THỰC PHẨM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:          /TTr-SATTP
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng 10 năm 2026


TỜ TRÌNHDỰ THẢO

Ban hành Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Quy định về biện pháp, quy trình giám sát, phản ứng nhanh để phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

	Kính gửi:
	 Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.


Căn cứ Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 ngày 24 tháng 8 năm 2026;
Căn cứ Nghị quyết số 39/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 8 năm 2026 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định 5914/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Danh mục văn bản quy định chi tiết và nội dung giao quy định Luật Phát triển đô thị thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Công văn số …../STP-THPL ngày … tháng … năm 2026 của Sở Tư pháp về việc thẩm định hồ sơ Quyết định ban hành Quy định về biện pháp, quy trình giám sát, phản ứng nhanh để phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Sở An toàn thực phẩm kính trình Ủy ban nhân dân Thành phố dự thảo Quyết định ban hành Quy định về biện pháp, quy trình giám sát, phản ứng nhanh để phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là dự thảo Quyết định và Quy định) như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
a) Cơ sở chính trị
Dự thảo được xây dựng trên cơ sở các chủ trương, chỉ đạo của Đảng và Thành ủy về công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm:
- Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về an ninh, an toàn thực phẩm vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị;
- Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 03 tháng 06 năm 2026 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Chỉ thị yêu cầu Ủy ban nhân dân Thành phố rà soát, sửa đổi hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định liên quan đến quản lý an toàn thực phẩm; kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; các sở, ngành xây dựng, ban hành quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý an toàn thực phẩm, tham mưu ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý an toàn thực phẩm tại cấp xã.
Việc ban hành Quy định về biện pháp, quy trình giám sát, phản ứng nhanh để phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm nhằm cụ thể hóa chủ trương, chỉ đạo nêu trên của Đảng và Thành ủy vào thực tiễn quản lý trên địa bàn Thành phố.
b) Cơ sở pháp lý
Dự thảo được xây dựng trên cơ sở:
- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12: 
Tại khoản 3 Điều 52 và khoản 3 Điều 53 Luật An toàn thực phẩm năm 2010 về phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm giao Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm trong phạm vi địa phương;
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
- Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16;
+ Tại điểm a khoản 2 Điều 29 Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2026) giao Ủy ban nhân dân Thành phố có thẩm quyền quy định về biện pháp, quy trình giám sát, phản ứng nhanh để phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm. Nội dung này được Ủy ban nhân dân Thành phố cụ thể hóa tại Quyết định số 5914/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Danh mục văn bản quy định chi tiết và nội dung giao quy định Luật Phát triển đô thị thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; theo đó, giao Sở An toàn thực phẩm chủ trì tham mưu ban hành Quy định biện pháp, quy trình giám sát, phản ứng nhanh để phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm.
+ Theo khoản 2 Điều 5 Luật Phát triển đô thị, văn bản quy phạm pháp luật được ban hành để thực hiện thẩm quyền được giao trong Luật (văn bản thi hành Luật Phát triển đô thị) được áp dụng trong trường hợp có nhiều văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề. Khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 7 Luật cho phép văn bản thi hành Luật quy định khác hoặc chưa có quy định của cơ quan nhà nước ở Trung ương, với các yêu cầu đánh giá tại khoản 4 Điều 7.
- Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025;
- Quyết định số 21/2025/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi rà soát tình trạng hiệu lực và phạm vi áp dụng;
- Nghị quyết số 39/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 8 năm 2026 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
Nghị quyết này quy định cụ thể trình tự xây dựng, ban hành tại Mục 2 (Điều 6 đến Điều 9).
- Quyết định số 5914/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Danh mục văn bản quy định chi tiết và nội dung giao quy định Luật Phát triển đô thị thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
- Quyết định số 5976/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Quy chế phối hợp điều tra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn Thành phố và Thông báo số 769/TB-VP ngày 06 tháng 7 năm 2026 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, sau khi xác định nội dung liên quan trực tiếp đến dự thảo.
Từ các căn cứ pháp lý nêu trên, việc xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về biện pháp, quy trình giám sát, phản ứng nhanh để phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố cần được xem xét trên cơ sở quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương và pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, việc xác định thẩm quyền, nội dung được giao quy định và trình tự xây dựng, ban hành Quyết định phải bảo đảm phù hợp với Luật Phát triển đô thị, Nghị quyết số 39/2026/NQ-HĐND và Quyết định số 5914/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố, trong phạm vi và điều kiện áp dụng tương ứng.
2. Cơ sở thực tiễn
- Thứ nhất, về quy trình điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm.
Quyết định số 39/2006/QĐ-BYT ngày 13 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm đã được ban hành trong thời gian dài. Trước yêu cầu đổi mới tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp, cùng với quy mô dân số, tốc độ đô thị hóa và đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, việc rà soát quy trình điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm hiện hành là cần thiết nhằm bảo đảm sự phù hợp, thống nhất và hiệu quả trong tổ chức thực hiện.
- Thứ hai, về thực tiễn giám sát, tiếp nhận và xử lý sự cố an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố.
Theo số liệu thống kê từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 đến ngày 15 tháng 8 năm 2026, Thành phố ghi nhận 20 vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm; trong đó, 09 vụ được kết luận là ngộ độc thực phẩm, với 637 người mắc và 453 người phải đến cơ sở y tế. Đáng chú ý, tại các cơ sở giáo dục ghi nhận 03 vụ với 344 người mắc. Thực tiễn này đặt ra yêu cầu tăng cường năng lực giám sát, phát hiện sớm, cảnh báo và tổ chức ứng phó kịp thời đối với các sự cố an toàn thực phẩm, hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.
Từ thực tiễn nêu trên, việc xây dựng quy định về biện pháp, quy trình giám sát, phản ứng nhanh để phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố là cần thiết, nhằm:
- Thiết lập cơ chế tiếp nhận, tổng hợp, phân tích thông tin và cảnh báo sớm nguy cơ sự cố an toàn thực phẩm trên cơ sở dữ liệu giám sát và thông tin từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;
- Quy định trình tự phối hợp và thời hạn thực hiện các hoạt động ứng phó phù hợp với tính chất, mức độ của sự cố, bảo đảm phát hiện, xác minh, xử lý và khắc phục kịp thời;
- Xác định rõ trách nhiệm phối hợp của Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở An toàn thực phẩm và các cơ quan, đơn vị liên quan trong tiếp nhận thông tin, tổ chức xử lý ban đầu, điều tra, giám sát, báo cáo và cung cấp thông tin theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được pháp luật quy định;
- Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố an toàn thực phẩm.
3. Tính hợp lý của việc ban hành quy định khác hoặc chưa có quy định của Trung ương
Pháp luật hiện hành đã quy định trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, trước yêu cầu quản lý thực tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, cần tiếp tục rà soát, xác định những nội dung chưa được quy định cụ thể hoặc cần có cơ chế tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm của Thành phố, nhất là cơ chế tiếp nhận thông tin, cảnh báo sớm, phân công trách nhiệm chủ trì và phối hợp xử lý theo mức độ sự cố, thời hạn phản ứng và việc chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, đơn vị liên quan.
Việc xây dựng Quy định nhằm cụ thể hóa thẩm quyền được giao, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố, trên cơ sở bảo đảm các yêu cầu sau:
- Bảo đảm đúng thẩm quyền, phạm vi và nội dung được giao theo Luật Phát triển đô thị và các văn bản có liên quan; tuân thủ trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định;
- Bảo đảm tính thống nhất với Luật An toàn thực phẩm và các quy định pháp luật chuyên ngành; không quy định lại những nội dung đã được pháp luật cấp trên điều chỉnh, không tự đặt ra thẩm quyền, điều kiện hoặc chế tài trái quy định pháp luật;
- Rà soát, đánh giá tác động của các quy định dự kiến ban hành, bảo đảm không làm phát sinh thủ tục hành chính;
- Tăng cường phối hợp, trao đổi và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan; tận dụng hệ thống thông tin, nền tảng số và nguồn lực hiện có, bảo đảm an toàn thông tin và tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
(Nội dung so sánh các phương án nêu tại Báo cáo đánh giá tác động của chính sách kèm theo).
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Mục đích ban hành văn bản
Cụ thể hóa nội dung được giao tại điểm a khoản 2 Điều 29 Luật Phát triển đô thị; thiết lập cơ chế giám sát, tiếp nhận thông tin, cảnh báo sớm và phản ứng nhanh nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục kịp thời các sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Xác định rõ trách nhiệm chủ trì, phối hợp của Sở An toàn thực phẩm, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân phường, xã, đặc khu và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tiếp nhận, xác minh thông tin, tổ chức ứng phó, xử lý ban đầu, điều tra, khắc phục hậu quả và cung cấp thông tin theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được pháp luật quy định.
Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; rút ngắn thời gian tiếp nhận và xử lý thông tin, phát hiện sớm nguy cơ, hạn chế sự lây lan và hậu quả của sự cố về an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân.
Tạo cơ sở cho việc ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác giám sát, cảnh báo sớm và điều phối ứng phó sự cố về an toàn thực phẩm, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế, nguồn lực hiện có và quy định pháp luật có liên quan.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản
- Bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuân thủ Hiến pháp, Luật Phát triển đô thị, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật An toàn thực phẩm và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Quy định đúng nội dung, phạm vi và thẩm quyền được giao; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; không quy định lại những nội dung đã được pháp luật hiện hành quy định đầy đủ, không đặt ra thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trái quy định của pháp luật.
- Bảo đảm tính khả thi, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của chính quyền cấp xã; tận dụng nguồn lực hiện có, bảo đảm việc tổ chức thực hiện thống nhất, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tiễn của Thành phố.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
Thực hiện Thông báo số 769/TB-VP ngày 06 tháng 7 năm 2026 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở An toàn thực phẩm đã rà soát các nội dung được giao Ủy ban nhân dân Thành phố quy định tại Luật Phát triển đô thị; đồng thời đăng ký thời gian dự kiến trình ban hành văn bản tại Công văn số 5270/SATTP-VPS ngày 25 tháng 8 năm 2026 và Công văn số 6110/SATTP-VPS ngày 21 tháng 9 năm 2026 về đăng ký thời hạn phân kỳ ban hành các văn bản triển khai thi hành Điều 29 Luật Phát triển đô thị.
Quá trình xây dựng dự thảo được thực hiện như sau:
1. Khảo sát, đánh giá thực trạng và xây dựng dự thảo
Ngày 16 tháng 7 năm 2026, Sở An toàn thực phẩm tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng công tác giám sát, cảnh báo, phản ứng nhanh và phối hợp xử lý sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố, làm cơ sở xây dựng dự thảo Quyết định và Quy định kèm theo.
2. Tổ chức lấy ý kiến lần thứ nhất
Ngày 17 tháng 7 năm 2026, Sở An toàn thực phẩm ban hành Công văn số 3929/SATTP-GSNĐTP&TTTT về việc lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo, gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu để tham gia góp ý; thời hạn góp ý trước ngày 23 tháng 7 năm 2026.
3. Tiếp thu, chỉnh lý và tổ chức lấy ý kiến lần thứ hai
Trên cơ sở ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 9473/STP-VB ngày 29 tháng 7 năm 2026, Sở An toàn thực phẩm đã nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo về cơ sở pháp lý, căn cứ ban hành, giải thích từ ngữ, điều khoản thi hành và thể thức trình bày.
Sau khi Luật Phát triển đô thị được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 8 năm 2026, Sở An toàn thực phẩm tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật và các văn bản có liên quan. Ngày 15 tháng 9 năm 2026, Sở ban hành Công văn số 5876/SATTP-GSNĐTP&TTTT về việc xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Quy định, gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu để tiếp tục lấy ý kiến, hoàn thiện dự thảo.
4. Xin ý kiến tham vấn của các cơ quan có liên quan
Ngày 01 tháng 10 năm 2026, Sở An toàn thực phẩm ban hành Công văn số 6384/SATTP-GSNĐTP&TTTT về việc xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Quy định, gửi các Bộ chuyên ngành gồm Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố để tham vấn, góp ý, làm cơ sở tiếp tục hoàn thiện dự thảo trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.
5. Kết quả lấy ý kiến, tham vấn và thẩm định dự thảo
a) Kết quả lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, địa phương
Đến nay, Sở An toàn thực phẩm đã nhận được phản hồi của 104 cơ quan, đơn vị, địa phương; trong đó, 13 đơn vị có ý kiến góp ý và 91 đơn vị thống nhất với dự thảo.
b) Kết quả tham vấn các cơ quan có liên quan
- Ý kiến của các cơ quan thuộc Bộ chuyên ngành: Sở đã nhận được Công văn số 2426/CCPT-ATTP ngày 02 tháng 10 năm 2026 của Cục Chất lượng chế biến và phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường); Công văn số 448/CN-TDTP ngày 17 tháng 9 năm 2026 của Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) và Công văn số 2142/ATTP-NĐTT ngày 12 tháng 10 năm 2026 của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế).
- Ý kiến về chuyển đổi số: Sở Khoa học và Công nghệ có Công văn số 10774/SKHCN-KTPC ngày 01 tháng 10 năm 2026 về việc bổ sung hồ sơ và đề nghị hướng dẫn chuyển đổi số liên quan đến dự thảo Quyết định ban hành Quy định.
- Ý kiến về tài chính và tổ chức bộ máy: Sở Tài chính có Công văn số 27097/STC-HCSN ngày 18 tháng 9 năm 2026 về việc góp ý dự thảo Quyết định; Sở Nội vụ có Công văn số 18638/SNV-VP ngày 17 tháng 9 năm 2026 về việc góp ý dự thảo Quy định.
- Ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh: Tại Công văn số 2344/MTTQ-BTT ngày 21 tháng 9 năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã có ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy định.
- Kết quả thẩm định của Sở Tư pháp: Báo cáo thẩm định số … ngày … tháng … năm 2026 của Sở Tư pháp về dự thảo Quyết định ban hành Quy định là cơ sở để Sở An toàn thực phẩm tiếp tục rà soát, tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định và hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.
Các ý kiến góp ý, tham vấn của cơ quan, đơn vị được Sở An toàn thực phẩm tổng hợp, nghiên cứu để tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo theo quy định (Bản tổng hợp kèm theo)
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Phạm vi điều chỉnh: Dự thảo Quy định quy định về nguyên tắc, biện pháp và quy trình giám sát, cảnh báo sớm, tiếp nhận thông tin, phản ứng nhanh, xử lý và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Đối tượng áp dụng: gồm các sở, ban, ngành thuộc Thành phố; Ủy ban nhân dân phường, xã, đặc khu; các cơ quan, đơn vị có chức năng quản lý nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến an toàn thực phẩm; cơ sở y tế, cơ sở kiểm nghiệm, cơ sở giáo dục, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, cơ sở dịch vụ ăn uống và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động phòng ngừa, giám sát, ứng phó và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố.
2. Bố cục của dự thảo văn bản
Dự thảo Quyết định gồm 03 Điều; dự thảo Quy định được ban hành kèm theo Quyết định gồm 05 chương, 25 Điều.
3. Nội dung cơ bản của Quy định
	Chương
	Nội dung chủ yếu

	Chương I - Quy định chung (Điều 1 đến Điều 5)
	Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, nguyên tắc và chia sẻ dữ liệu về an toàn thực phẩm.

	Chương II - Biện pháp giám sát, cảnh báo sớm (Điều 6 đến Điều 9)
	Mạng lưới, đối tượng giám sát; kênh tiếp nhận và quản lý thông tin sự cố; hoạt động giám sát; cảnh báo sớm.

	Chương III - Quy trình phản ứng nhanh (Điều 10 đến Điều 14)
	Tiêu chí, phân loại cấp độ sự cố và cơ quan chủ trì xử lý; tiếp nhận, xác minh thông tin ban đầu; kích hoạt, thành phần Đội phản ứng nhanh; thời gian phản ứng; biện pháp ngăn chặn khẩn cấp.

	Chương IV - Xử lý và khắc phục sự cố (Điều 15 đến Điều 19)
	Hỗ trợ người bị ảnh hưởng; điều tra xác định nguyên nhân; chuyển giao hồ sơ kết luận điều tra; công bố thông tin và truyền thông nguy cơ; đánh giá, rút kinh nghiệm, cập nhật dữ liệu.

	Chương V - Tổ chức thực hiện (Điều 20 đến Điều 25)
	Trách nhiệm của Sở An toàn thực phẩm, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân phường, xã, đặc khu, tổ chức, cá nhân có liên quan đến sự cố; kinh phí thực hiện và điều khoản thi hành.


Điểm mới chủ yếu:
- Phân loại 03 cấp độ sự cố gắn với trách nhiệm chủ trì xử lý tương ứng: Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì xử lý sự cố cấp độ 1; Sở An toàn thực phẩm chủ trì xử lý sự cố cấp độ 2; đối với sự cố cấp độ 3, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo, Sở An toàn thực phẩm chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức xử lý theo thẩm quyền.
- Xác định mốc thời gian phản ứng và chế độ báo cáo nhanh, trong đó quy định thời gian phản ứng trong 02 giờ và thời hạn báo cáo nhanh trong 24 giờ, nhằm nâng cao tính kịp thời trong tiếp nhận thông tin, xác minh ban đầu và tổ chức ứng phó sự cố.
- Thiết lập cơ chế Đội phản ứng nhanh theo hai cấp, nhằm tăng cường khả năng phối hợp, huy động lực lượng chuyên môn và tổ chức xử lý sự cố phù hợp với cấp độ, phạm vi ảnh hưởng và thẩm quyền của cơ quan chủ trì.
- Tăng cường giám sát và cảnh báo sớm, thông qua việc xác định mạng lưới giám sát, các kênh tiếp nhận thông tin thường xuyên, liên tục 24/24 giờ và tiêu chí kích hoạt cảnh báo, góp phần phát hiện sớm nguy cơ, chủ động triển khai biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn sự cố.
Từng bước hoàn thiện cơ chế quản lý, chia sẻ dữ liệu về an toàn thực phẩm, định hướng xây dựng Cơ sở dữ liệu phục vụ giám sát, cảnh báo sớm, điều phối ứng phó và quản lý hồ sơ sự cố. Trong thời gian Cơ sở dữ liệu chưa được hoàn thiện, việc thu thập, cập nhật và lưu trữ thông tin được thực hiện bằng phương tiện hiện có, bảo đảm tính liên tục, khả năng khai thác và chia sẻ thông tin theo quy định pháp luật.
V. ĐÁNH GIÁ VỀ SỰ PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU 3 CỦA LUẬT PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
1. Tính hợp hiến, phù hợp với Luật Phát triển đô thị, tính thống nhất, tương thích điều ước quốc tế.
Dự thảo được xây dựng trên cơ sở thẩm quyền quy định tại điểm a khoản 2 Điều 29 Luật Phát triển đô thị; bảo đảm phù hợp với Hiến pháp, không trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Nội dung dự thảo được rà soát nhằm bảo đảm tính thống nhất với Luật An toàn thực phẩm, các quy định pháp luật có liên quan và Quyết định số 5976/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế phối hợp điều tra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Phân định thẩm quyền, phân cấp; bảo đảm không phương hại quốc phòng, an ninh, đối ngoại, dân tộc, tôn giáo và chủ quyền quốc gia.
Dự thảo xác định cơ quan chủ trì xử lý sự cố theo 03 cấp độ; quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân phường, xã, đặc khu trong việc chủ trì xử lý sự cố cấp độ 1 và phối hợp với Sở An toàn thực phẩm đối với sự cố cấp độ 2, cấp độ 3. Đồng thời, dự thảo quy định cơ chế báo cáo, điều phối, huy động lực lượng của Sở An toàn thực phẩm khi sự cố vượt quá khả năng xử lý của địa phương (khoản 3 Điều 11).
Việc xác định trách nhiệm của các cơ quan được xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được pháp luật quy định, không làm thay đổi thẩm quyền quản lý nhà nước của các cơ quan có liên quan. Nội dung dự thảo không điều chỉnh các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại quốc gia, dân tộc, tôn giáo và các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến chủ quyền quốc gia.
3. Bảo đảm quyền con người, quyền cơ bản của công dân, công bằng xã hội, phát triển bền vững, giữ gìn bản sắc, giá trị văn hóa; không ảnh hưởng ổn định kinh tế vĩ mô, an toàn tài chính quốc gia, quy luật thị trường.
Dự thảo lấy bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân làm mục tiêu, áp dụng chung, không phân biệt đối xử; dữ liệu, kể cả dữ liệu cá nhân, được chia sẻ, khai thác theo pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và an toàn thông tin (khoản 2 Điều 5, khoản 4 Điều 7); không tác động tiêu cực đến kinh tế vĩ mô; các biện pháp ngăn chặn thực hiện theo quy định của pháp luật.
4. Bảo đảm nền hành chính thống nhất, thông suốt, hiệu quả; công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình; kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Dự thảo quy định rõ cơ quan chủ trì theo cấp độ, thời gian phản ứng, chế độ báo cáo; công bố thông tin theo thẩm quyền (Điều 18); cập nhật hồ sơ lên Cơ sở dữ liệu để theo dõi, lưu vết (khoản 4 Điều 11, Điều 19); Sở An toàn thực phẩm kiểm tra, đôn đốc và báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố (Điều 20).
5. Việc không áp dụng đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh.
Dự thảo Quy định được xây dựng để tổ chức thực hiện thẩm quyền quy định tại điểm a khoản 2 Điều 29 Luật Phát triển đô thị, trong lĩnh vực giám sát, phản ứng nhanh nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm. Dự thảo không điều chỉnh lĩnh vực quốc phòng, an ninh, phù hợp với khoản 3 Điều 7 Luật Phát triển đô thị.
VI. ĐÁNH GIÁ VỀ CƠ CHẾ KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH
- Sở An toàn thực phẩm là cơ quan đầu mối hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy định; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố về tình hình triển khai, kết quả xử lý sự cố và những khó khăn, vướng mắc phát sinh; hằng năm đánh giá hiệu quả hoạt động giám sát, cảnh báo sớm và phản ứng nhanh theo quy định tại Điều 20 của dự thảo.
- Ủy ban nhân dân phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm tổ chức tiếp nhận, xác minh thông tin ban đầu, chủ trì xử lý sự cố cấp độ 1 theo thẩm quyền và cập nhật, báo cáo kết quả xử lý theo quy định tại Điều 22 của dự thảo. Các sở, ban, ngành có trách nhiệm phối hợp, cung cấp và chia sẻ thông tin, dữ liệu phục vụ công tác giám sát, cảnh báo sớm và xử lý sự cố theo khoản 2 Điều 21 của dự thảo.
- Hồ sơ, thông tin về sự cố được thu thập, cập nhật, quản lý và lưu trữ theo quy định, bảo đảm khả năng tra cứu, theo dõi quá trình xử lý và phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra của cơ quan có thẩm quyền. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hồ sơ và lưu vết trên hệ thống được thực hiện phù hợp với điều kiện hạ tầng, phương tiện hiện có và lộ trình xây dựng Cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm, đồng thời bảo đảm tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và an toàn thông tin.
- Cơ chế kiểm tra, giám sát và báo cáo góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện; tạo cơ sở để cơ quan có thẩm quyền, Hội đồng nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố thực hiện hoạt động giám sát theo chức năng, nhiệm vụ và quy định pháp luật.
VII. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN GỬI THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ)
Không có.
VIII. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH BAN HÀNH
1. Nguồn lực, điều kiện đảm bảo cho việc thi hành văn bản
Cơ quan chủ trì soạn thảo: Sở An toàn thực phẩm.
Cơ quan thực hiện: các Sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, cơ quan, tổ chức có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao
Phạm vi thực hiện: trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Nguồn lực và điều kiện bảo đảm: Việc triển khai thực hiện dự kiến sử dụng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện và hạ tầng công nghệ thông tin hiện có của các cơ quan, đơn vị. Kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định. Việc xây dựng, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm được thực hiện theo lộ trình, phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực và các quy định pháp luật có liên quan.
2. Thời gian ban hành: Tháng 12 năm 2026.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định ban hành Quy định về biện pháp, quy trình giám sát, phản ứng nhanh để phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở An toàn thực phẩm kính trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.
(Đính kèm theo: dự thảo Quyết định và Quy định; Báo cáo tổng kết/đánh giá thực trạng và phụ lục rà soát; Báo cáo đánh giá tác động chính sách; Bản so sánh, thuyết minh; Bản đánh giá Mẫu 06; Văn bản tổng hợp kết quả tham vấn; Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến và các tài liệu liên quan)./.
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